
STT Lớp học Lớp dự kiến Mã LHP Sĩ số Từ sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi Thời gian thi Từ tiết Đến tiết Giờ thi Hình thức thi Lần Loại thi Phòng Thi Giảng viên coi thi 01 Giảng viên coi thi 02 Ghi Chú

1 24COT02 24COT02 020100005721 20 1-20 Tin học 7 26/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Từ Thị Xuân Hiền

2

24_2.5N_Tin 

học_24CTA01, 

24CNT01

24CTA01 020100005704 33 Tin học 7 26/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Nguyễn Thị 

Phương Hồng

3 24COT02 24COT02 020100005721 20 21-40 Tin học 7 26/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Nguyễn Diệu Trinh GV Lê Thanh Phong

4 24COT05 24COT05 020100005724 18 19-36 Tin học 7 26/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

5 24COT04 24COT04 020100005723 19 1-19 Tin học 7 26/10/2024 60 4 6 09h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Từ Thị Xuân Hiền
GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

6 24COT04 24COT04 020100005723 20 20-39 Tin học 7 26/10/2024 60 4 6 9h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Nguyễn Diệu Trinh GV Lê Thanh Phong

7

24 _2.5N_Tin 

học_24CTN01, 

24CTH01

24CTN01 020100005729 25 25-49 Tin học 7 26/10/2024 60 4 6 9h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Nguyễn Thị 

Phương Hồng

8

24_ 2.5N _Tin 

học_ QT, KT, 

TCNH

24CQT01 020100005726 23 1-23 Tin học 7 26/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Từ Thị Xuân Hiền

9

24_2.5N_Tin 

học_ 

24CNH01,24CC

B01

24CNH01 020100005720 29 Tin học 7 26/10/2024 60 10 12 14h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Từ Thị Xuân Hiền

10 24COT01 24COT01 020100005702 19 1-19 Tin học 6 25/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Từ Thị Xuân Hiền GV Lê Thanh Phong

11

24_2.5N_Tin 

học_ 24CPM01, 

24CQTM01

24CPM01 020100005711 21 1-21 Tin học 6 25/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Nguyễn Thị 

Phương Hồng

12

24_2.5N_Tin 

học_ 24CPM01, 

24CQTM01

24CPM01 020100005711 21 22-42 Tin học 6 25/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

GV Nguyễn Phương 

Loan

13 24COT01 24COT01 020100005702 20 20-39 Tin học 6 25/10/2024 60 1 3 07h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Lê Thị Cẩm Tú GV Phạm Thanh Tùng

14 24CĐH01 24CĐH01 020100005714 34 1-34 Tin học 6 25/10/2024 60 4 6 9h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Từ Thị Xuân Hiền GV Lê Thanh Phong

15 24CTTR01 24CTTR01 020100005705 20 1-20 Tin học 6 25/10/2024 60 4 6 09h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Nguyễn Thị 

Phương Hồng

16 24CTTR01 24CTTR01 020100005705 20 21-40 Tin học 6 25/10/2024 60 4 6 09h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Lê Thị Cẩm Tú GV Phạm Thanh Tùng

17 24CĐH01 24CĐH01 020100005714 34 18-34 Tin học 6 25/10/2024 60 4 6 9h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

GV Nguyễn Phương 

Loan

18

24_2.5N_Tin 

học_ HTP, 

SPAN, CSSĐ

24CCNTP01 020100005707 35 1-20 Tin học 6 25/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Nguyễn Thị 

Phương Hồng

19 24COT03 24COT03 020100005722 22 1-22 Tin học 6 25/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Nguyễn Phương 

Loan

GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

20 24COT03 24COT03 020100005722 22 23-44 Tin học 6 25/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Lê Thị Cẩm Tú GV Phạm Thanh Tùng

21

24_2.5N_Tin 

học_ HTP, 

SPAN, CSSĐ

24CCNTP01 020100005707 36 21-36 Tin học 6 25/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Lê Thanh Phong

22

24_2.5N_Tin 

học_24CTMĐT0

1, 24CTTĐPT01

24CTMĐT01 020100005709 23 1-23 Tin học 6 25/10/2024 60 10 12 14h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Nguyễn Thị 

Phương Hồng

23
24_2.5N_Tin 

học_ Khoa Điện
24CĐĐT01 020100005713 19 1-19 Tin học 6 25/10/2024 60 10 12 14h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Nguyễn Phương 

Loan

GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

24
24_2.5N_Tin 

học_ Khoa Điện
24CĐĐT01 020100005713 19 20-38 Tin học 6 25/10/2024 60 10 12 14h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Lê Thanh Phong

25

24_2.5N_Tin 

học_24CTMĐT0

1, 24CTTĐPT01

24CTMĐT01 020100005709 23 24-46 Tin học 6 25/10/2024 60 10 12 14h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Lê Thị Cẩm Tú GV Phạm Thanh Tùng
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26

24_ 2.5N _Tin 

học_ QT, KT, 

TCNH

24CQT01 020100005726 23 24-46 Tin học 6 25/10/2024 60 13 15 18h15 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 02

GV Nguyễn Đức Minh 

Hùng

27 24CTTR02 24CTTR02 020100005732 20 1-20 Tin học 5 24/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Nguyễn Phương 

Loan

28 24CTTR02 24CTTR02 020100005732 20 21-40 Tin học 5 24/10/2024 60 1 3 7h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Lê Thanh Phong GV Lê Thị Cẩm Tú

29

24 _2.5N_Tin 

học_24CTN01, 

24CTH01

24CTN01 020100005729 24 1-24 Tin học 5 24/10/2024 60 4 6 9h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Nguyễn Phương 

Loan

30

24_2.5N_Tin 

học_24CLO01,2

4CMA01

24CLO01 020100005719 23 23-45 Tin học 5 24/10/2024 60 4 6 9h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 01

GV Quách Biên Cương

31

24_2.5N_Tin 

học_24CLO01,2

4CMA01

24CLO01 020100005719 22 1-22 Tin học 5 24/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Quách Biên Cương

32 24COT05 24COT05 020100005724 18 1-18 Tin học 5 24/10/2024 60 7 9 12h30 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 04

GV Lê Thị Cẩm Tú

33

24_2.5N_Tin 

học_24CKS01, 

24CDL01

24CKS01 020100005717 26 Tin học 5 24/10/2024 60 10 12 14h55 Thực hành Thi cuối kỳ

Cơ sở 

1_Phòng máy 

tính 03

GV Quách Biên Cương

Tp. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2024

Lập lịch thi


